
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2024    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2024 

 
 

CHÚ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2024;  

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu tỉnh Kon Tum năm 2024 tại Tờ trình số 81/TTr-HĐBC ngày 13 tháng 8 năm 
2024 về việc đề nghị công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 (kèm theo Báo cáo kết quả bình chọn sản 
phẩm số 402/BC-HĐBC ngày 13 tháng 8 năm 2024). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2024 cho 18 sản phẩm (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh năm 2024 chịu trách nhiệm tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở công 
nghiệp nông thôn được công nhận theo đúng quy định. 
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Điều 3. Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Kon Tum năm 2024, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- - Sở Công Thương (đ/b); 
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b); 
- Lưu: VT, HTKT.DHL, LDT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 
 
 

Nguyễn Hữu Tháp 
 



DANH SÁCH CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM  
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH KON TUM NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ Ghi 

chú 

1 Cà phê đặc biệt Sáu Nhung 
Hợp tác xã Nông nghiệp Sản 
xuất và Thương mại Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

 

2 Chuối sấy JOY Công ty TNHH Apanax 
Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon Tum 

 

3 Mít sấy OHJOY Công ty TNHH Apanax 
Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon Tum 

 

4 Trà Ô Long sâm Ngọc Linh 
Công ty Cổ phần Sâm Ngọc 
Linh Tu Mơ Rông Kon Tum 

Thôn Kô Xia 2, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ 
Rông, tỉnh Kon Tum 

 

5 Trà Sâm dây Ngọc Linh 
Công ty Cổ phần Sâm Ngọc 
Linh Tu Mơ Rông Kon Tum 

Thôn Kô Xia 2, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ 
Rông, tỉnh Kon Tum 

 

6 Nước ép trái cây lên men cam 
Công ty TNHH đầu tư Thương 
mại Hồng Phát Kon Plông 

Thôn Kon Plông, xã Hiếu, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

 

7 Mật ong lên men Sâm 
Công ty TNHH đầu tư Thương 
mại Hồng Phát Kon Plông 

Thôn Kon Plông, xã Hiếu, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

 

8 Cao Sâm dây Bata 
Công ty Cổ phần nước giải khát 
Ngọc Linh 

Số 29 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

9 Trà Sâm dây Ngọc Linh Bata 
Công ty Cổ phần nước giải khát 
Ngọc Linh 

Số 29 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

10 Bột Sâm dây Ngọc Linh Bata 
Công ty Cổ phần nước giải khát 
Ngọc Linh 

Số 29 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 
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TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ Ghi 

chú 

11 
Sâm dây Ngọc Linh sấy dẻo 
Bata 

Công ty Cổ phần nước giải khát 
Ngọc Linh 

Số 29 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

12 Hạt mắc ca tách nứt Công ty TNHH Mac Ca HD 
Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh 

Kon Tum 
 

13 
Sam One 2 - Trà Sâm dây Ngọc 
Linh 

Công ty Cổ phần Dược liệu Sâm 
Việt Nam 

Số 184 đường Trương Hán Siêu, Phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

14 Sâm dây Ngọc Linh sấy giòn 
Công ty Cổ phần dược liệu sạch 
Kon Tum 

Số 80 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum 

 

15 
Đẳng sâm ngâm mật  
ong Ngọc Linh 

Công ty Cổ phần dược liệu sạch 
Kon Tum 

Số 80 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum 

 

16 Cao sâm đông trùng Kon Tum 
Công ty TNHH Chế biến Nông 
sản Sao Mai 

Lô N-18 Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

17 
Đông trùng hạ thảo Sao Mai 
Kon Tum 

Công ty TNHH Chế biến Nông 
sản Sao Mai 

Lô N-18 Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

18 
Rượu sâm đông trùng hạ thảo 
Sao Mai Kon Tum 

Công ty TNHH Chế biến Nông 
sản Sao Mai 

Lô N-18 Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
 

 


